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TT Tên sách Tác giả Tổ chức, cá nhân

Ngữ văn 9, Tập 1 
Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị 
Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân.

1
Ngữ văn 9, Tập 2 
Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết 
Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 
Vân.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Toán 9, Tập 1 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 
Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang.

2
Toán 9, Tập 2 
Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 
Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)

3 Tiếng Anh 9 
Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 
Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

4 Giáo dục Công 
dân 9 Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 
Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn Thắng.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 



2

liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)

5 Tin học 9 
Cánh Diều

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình 
Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn 
Chí Trung.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)

6 Âm nhạc 9 
Cánh Diều

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, 
Vũ Ngọc Tuyên.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Huế)

7 Mỹ thuật 9 
Cánh Diều

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, 
Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)

8
Giáo dục thể chất 
9
Cánh Diều

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, 
Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 
Khánh Thu.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
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(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm)

9

Hoạt động trải 
nghiệm và hướng 
nghiệp 9 
Cánh Diều

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên); 
Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh)

10
Công nghệ 9 - 
Định hướng nghề 
nghiệp Cánh Diều

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị 
Mai Lan.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
phạm TP Hồ Chí 
Minh)

11

Công nghệ 9 - Mô 
đun Trồng cây ăn 
quả 
Cánh Diều

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải (Chủ biên), Vũ 
Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Phương.

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xuất bản - 
Thiết bị Giáo dục 
Việt Nam 
(VEPIC) (Đơn vị 
liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư 
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phạm TP Hồ Chí 
Minh)

12 Khoa học tự nhiên 
9
Kết nối tri thức với 
cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, 
Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 
Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn 
Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

13 Lịch sử và Địa lí 9
Kết nối tri thức với 
cuộc sống

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 
Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, 
Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn 
Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Danh mục gồm 13 sách giáo khoa./.


